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UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:             /SXD-CB Phú Thọ, ngày 18 tháng 8 năm 2022 

 

CÔNG BỐ 
Bổ sung, điều chỉnh giá một số vật liệu xây dựng quý III năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 
Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc về việc phân cấp cho Sở Xây dựng công bố các thông tin 
về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

Triển khai thực hiện Văn bản số 2110/UBND-KTN ngày 08/6/2022 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Sở Xây dựng thực hiện công bố giá vật liệu, 
thiết bị, chỉ số giá xây dựng đảm bảo đầy đủ về danh mục, tiêu chuẩn chất lượng 
và giá công bố đảm bảo sát diễn biến thị trường xây trên địa bàn tỉnh và các quy 
định pháp luật. Sở Xây dựng cập nhật bổ sung, điều chỉnh giá một số chủng loại 
vật liệu xây dựng tại thời điểm Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã 
được Công bố tại văn bản số 1289/SXD-CB ngày 19/7/2022 của Sở Xây dựng 
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Giá vật liệu xây dựng công bố trên được áp dụng, tham khảo vận dụng kể 
từ ngày ký; các nội dung khác áp dụng thống nhất tại Văn bản số 1289/SXD-CB 
ngày 19/7/2022 của Sở Xây dựng. 

Trong quá trình tham khảo, vận dụng nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, tổ chức cá nhân, phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng; 
- Bộ Tài chính; 
- UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành của Tỉnh; 
- UBND các huyện, thành, thị; 
- Website: SXD; 
- Lưu: KT&VLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Trương Xuân Chí  



STT Tên - Quy cách - Phẩm chất vật liệu ĐVT Giá vật liệu
 THÉP XÂY DỰNG

 S.P CỦA CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN
- Giá bán tại kho bãi Nhà máy tại Thái Nguyên

 Thép dây và thép cây
1 Thép trơn CT3, CB240-T d6 - T, d8 - T cuộn đ/kg 15.250
2 Thép vằn SD295A, CB300-V D8 cuộn đ/kg 15.250
3 Thép vằn SD295A, CB300-V D9 L = 11,7m đ/kg 16.150
4 Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10 cuộn đ/kg 15.300
5 Thép vằn CT5, SD295A, Gr400-V D10 L=11,7m đ/kg 16.050
6 Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D12 L = 11,7m đ/kg 15.900
7 Thép vằn CT5, SD295A,Gr400,CB300-V D14 ÷ 40 L=11,7m đ/kg 15.850
8 Thép thanh vằn CB400-V; CB500-V  D10 L = 11,7m đ/kg 16.050
9 Thép thanh vằn CB400-V; CB500-V  D12 L = 11,7m đ/kg 15.900
10 Thép thanh vằn CB400-V; CB500-V  D14 ÷ 40 L = 11,7m đ/kg 15.850
 Thép hình

11 Thép góc L40 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 17.900
12 Thép góc L50 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 17.700
13 Thép góc L60 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 17.700
14 Thép góc L63÷65 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 17.650
15 Thép góc L70÷80 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 17.700
16 Thép góc L90 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 18.250
17 Thép góc L100 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 18.250
18 Thép góc L120÷130 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m đ/kg 18.900
19 Thép góc L150 SS400 L=6m; 9m; 12m đ/kg 19.900
20 Thép góc L80÷90 SS540 L=6m;9m;12m đ/kg 19.000
21 Thép góc L100 SS540 L=6m;9m;12m đ/kg 19.300
22 Thép góc L120÷130 SS540 L=6m; 9m; 12m đ/kg 19.300
23 Thép góc L150 SS540 L=6m; 9m; 12m đ/kg 20.600
24 Thép C8÷10 SS400, CT38, CT42 L= 6m; 9m; 12m đ/kg 17.700
25 Thép C12 SS400, CT38, CT42 L= 6m; 9m; 12m đ/kg 17.800
26 Thép C14 SS400, CT38, CT42 L= 6m; 9m; 12m đ/kg 18.200
27 Thép C15 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m đ/kg 18.200
28 Thép C16 SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m đ/kg 18.200
29 Thép C18 SS400, CT38, CT42 L= 6m; 9m; 12m đ/kg 18.900
30 Thép I10 SS400, CT38, CT42 L = 6m; 9m; 12m đ/kg 18.300
31 Thép I12 SS400, CT38, CT42 L = 6m; 9m; 12m đ/kg 18.250
32 Thép I15 SS400, CT38, CT42 L = 6m; 9m; 12m đ/kg 18.800
 Thép ngắn dài (L40 - L75) các loại, độ dài:

33 9m < L < 12 m đ/kg 16.670
34 6m < L < 9 m đ/kg 16.310
35 4m < L < 6 m đ/kg 15.960
36 2m < L < 4 m đ/kg 15.600

BẢNG CÔNG BỐ
BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH GIÁ MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ III NĂM 2022

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
(Kèm theo Công bố số:          /SXD-CB, ngày 18/8/2022 của Sở Xây dựng)
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STT Tên - Quy cách - Phẩm chất vật liệu ĐVT Giá vật liệu
 Thép ngắn dài (L80 - L150, C, I) các loại, độ dài:

37 9m < L < 12 m đ/kg 17.120
38 6m < L < 9 m đ/kg 16.740
39 4m < L < 6 m đ/kg 16.420
40 2m < L < 4 m đ/kg 16.100

 

S.P CỦA CÔNG TY CP SẢN XUẤT THÉP VIỆT ĐỨC
- ĐC: Khu CN Bình Xuyên, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc
- Tel: (0211)3.887.863 - Fax: (0211)3.887.912
- Giá bán đến chân công trình trong phạm vi tỉnh Phú Thọ

41 Thép cuộn D6, D8 CB240-T đ/kg 15.050
42 Thép thanh vằn D10 (SD295, CB300,CII,Gr40) đ/kg 15.700
43 Thép thanh vằn D12 (SD295, CB300,CII,Gr40) đ/kg 15.550
44 Thép thanh vằn D14 - D32 (SD295, CB300,CII,Gr40) đ/kg 15.500
45 Thép thanh vằn D10 (SD390, CB400, CB500, Gr60) đ/kg 15.750
46 Thép thanh vằn D12 (SD390, CB400, CB500, Gr60) đ/kg 15.600
47 Thép thanh vằn D14 - D32 (SD390, CB400, CB500, Gr60) đ/kg 15.550
48 Thép thanh vằn D36 - D40 (SD390, CB400, CB500, Gr60) đ/kg 15.850
49 Ống thép hàn đen Φ 21,2mm đến Φ 113,5mm đ/kg 22.700
50 Ống thép hàn đen Φ 141,3mm đến Φ 219,1mm đ/kg 23.600
51 Ống thép mạ kẽm Φ 21,2mm đến Φ113,5mm (độ dầy ≥ 2,1mm) đ/kg 29.300
52 Ống thép mạ kẽm Φ141,3mm đến Φ219,1mm (độ dầy ≥ 3,96mm) đ/kg 30.300

 

S.P CỦA CÔNG TY CP GANG THÉP NGHI SƠN
- ĐC Nhà máy: phường Thượng Hải, Thị xã Nghi Sơn, 
Thanh Hóa
- Tel: 0909.147.007
- Giá bán trong phạm vi tỉnh Phú Thọ

53 Thép cuộn D6 CB240-T đ/kg 16.450
54 Thép cuộn D8 CB240-T đ/kg 16.450
55 Thép cuộn D8 CB300V đ/kg 16.550
56 Thép thanh vằn D10 (Gr40) đ/kg 17.100
57 Thép thanh vằn D12 (CB300V) đ/kg 16.950
58 Thép thanh vằn D14 - D20 (CB300V/Gr40) đ/kg 16.900
59 Thép thanh vằn D10 (CB400V/CB500V) đ/kg 17.100
60 Thép thanh vằn D12 (CB400V/CB500V) đ/kg 17.100
61 Thép thanh vằn D14 - D32 (CB400V/CB500V) đ/kg 17.050

 

S.P CỦA CÔNG TY TNHH NATSTEELVINA 
(THÉP VIỆT SING NSV)
- ĐC Nhà máy: Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, Tỉnh 
Thái Nguyên
- Liên hệ: Nguyễn Duy Cường; ĐTDĐ:  0987.984.757
- Giá bán tại kho bãi Nhà máy tại Thái Nguyên

62 Thép cuộn D6 CB240-T đ/kg 14.820
63 Thép cuộn D8 CB240-T đ/kg 14.820
64 Thép thanh vằn D9 (CB300V) đ/kg 15.420
65 Thép thanh vằn D10 (CB300V) đ/kg 15.420
66 Thép thanh vằn D12 (CB300V) đ/kg 15.420
67 Thép thanh vằn D14 (CB300V) đ/kg 15.370
68 Thép thanh vằn D16 (CB300V) đ/kg 15.370

GVLXDPT_Cập nhật Quý III.2022 - Page 2/7



STT Tên - Quy cách - Phẩm chất vật liệu ĐVT Giá vật liệu
69 Thép thanh vằn D18 (CB300V) đ/kg 15.370
70 Thép thanh vằn D20 (CB300V) đ/kg 15.370
71 Thép thanh vằn D22 (CB300V) đ/kg 15.370
72 Thép thanh vằn D25 (CB300V) đ/kg 15.370
73 Thép thanh vằn D28 (CB300V) đ/kg 15.370
74 Thép thanh vằn D30 (CB300V) đ/kg 15.370
75 Thép thanh vằn D32 (CB300V) đ/kg 15.370
76 Thép thanh vằn D10 (CB400V) đ/kg 15.720
77 Thép thanh vằn D12 (CB400V) đ/kg 15.720
78 Thép thanh vằn D14 (CB400V) đ/kg 15.670
79 Thép thanh vằn D16 (CB400V) đ/kg 15.670
80 Thép thanh vằn D18 (CB400V) đ/kg 15.670
81 Thép thanh vằn D20 (CB400V) đ/kg 15.670
82 Thép thanh vằn D22 (CB400V) đ/kg 15.670
83 Thép thanh vằn D25 (CB400V) đ/kg 15.670
84 Thép thanh vằn D28 (CB400V) đ/kg 15.670
85 Thép thanh vằn D30 (CB400V) đ/kg 15.670
86 Thép thanh vằn D32 (CB400V) đ/kg 15.670
87 Thép thanh vằn D10 (CB500V) đ/kg 15.820
88 Thép thanh vằn D12 (CB500V) đ/kg 15.820
89 Thép thanh vằn D14 (CB500V) đ/kg 15.770
90 Thép thanh vằn D16 (CB500V) đ/kg 15.770
91 Thép thanh vằn D18 (CB500V) đ/kg 15.770
92 Thép thanh vằn D20 (CB500V) đ/kg 15.770
93 Thép thanh vằn D22 (CB500V) đ/kg 15.770
94 Thép thanh vằn D25 (CB500V) đ/kg 15.770
95 Thép thanh vằn D28 (CB500V) đ/kg 15.770
96 Thép thanh vằn D30 (CB500V) đ/kg 15.770
97 Thép thanh vằn D32 (CB500V) đ/kg 15.770

 SẢN PHẨM NHÔM, CỬA VÁCH NHÔM,
 CỬA NHỰA CÁC LOẠI

 

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP NHÔM VIỆT PHÁP - 
NHÀ MÁY NHÔM VIỆT PHÁP
- ĐC: KCN Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, T. 
Phú Thọ
- Tel: 0961 068 612 (Mr. Thương - Phòng KD)
- Giá chưa thuế; đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt tại 
công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

Cửa, vách kính khung nhôm Hệ Việt Pháp - Nhôm thương 
hiệu FRANDOOR - FRANALUMI do Công ty CP Nhôm 
Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất, phụ kiện 
đồng bộ của Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm 
Việt Pháp, kính an toàn hai lớp dày 6.38mm, 8.38mm.

98
V1: Vách kính hệ 4400 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm 
trắng trong.(kích thước cửa 2000x1600 mm, độ dày thanh nhôm 
chịu lực 1.3 mm)

đ/m2 1.488.207
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STT Tên - Quy cách - Phẩm chất vật liệu ĐVT Giá vật liệu

99
V2: Cửa đi 1 cánh hệ 4400 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 
mm trắng trong. (kích thước cửa 800 x2200 mm, độ dày thanh 
nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm)

đ/m2 2.048.605

100
V3: Cửa đi 1 cánh hệ 450 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm 
trắng trong.  (kích thước cửa 900 x2200 mm, độ dày thanh nhôm 
chịu lực 1.3÷1.8 mm)

đ/m2 2.393.446

101
V4: Cửa đi 2 cánh hệ 450 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm 
trắng trong.  (kích thước cửa 1400 x2200 mm, độ dày thanh 
nhôm chịu lực 1.3÷1.8 mm)

đ/m2 2.365.796

102
V5: Cửa sổ mở quay (hất) 1 cánh hệ 4400 Việt Pháp , kính an 
toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (kích thước cửa 800 x1600 mm, 
độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm)

đ/m2 1.913.345

103
V6: Cửa sổ mở quay ( hất) 2 cánh hệ 4400 Việt Pháp, kính an 
toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.  (kích thước cửa 1200 x1600 
mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm)

đ/m2 1.957.183

104
V7: Cửa sổ lùa 2 cánh hệ 2600 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 
6,38 mm trắng trong (kích thước cửa 1200 x1600 mm, độ dày 
thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm).

đ/m2 1.794.079

105
V8: Cửa sổ lùa (3) 4 cánh hệ 2600 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 
6,38 mm trắng trong (kích thước cửa 1800 x1600 mm, độ dày 
thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm).

đ/m2 1.832.843

106
V9: Hệ mặt dựng 1100 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 8,38 mm 
trắng trong (kích thước cửa 3500 x2500 mm, độ dày thanh nhôm 
chịu lực 1.4÷2.0 mm).

đ/m2 2.220.803

 

Cửa, vách kính khung nhôm Hệ Xingfa - Nhôm thương hiệu 
FRANDOOR - FRANALUMI do Công ty CP Nhôm Việt 
Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất, phụ kiện đồng 
bộ, kính an toàn hai lớp dày 6.38mm, 8.38mm.

107
V10: Vách kính cố định hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 
mm trắng trong (kích thước vách 2000 x1600mm, độ dày thanh 
nhôm chịu lực 1.4 mm)

đ/m2 1.561.502

108
V11: Cửa đi một cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm 
trắng trong (kích thước cửa 1000 x2200 mm, độ dày thanh nhôm 
chịu lực 1.8÷2.0mm)

đ/m2 2.648.678

109
V12: Cửa đi 2 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm 
trắng trong.(kích thước cửa 1600 x2200 mm, độ dày thanh nhôm 
chịu lực 1.8÷2.0mm) 

đ/m2 2.630.484

110
V13: Cửa sổ hất 1 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 
mm trắng trong. (kích thước cửa 800 x1600 mm, độ dày thanh 
nhôm chịu lực 1.4 mm) 

đ/m2 2.632.615

111
V14: Cửa sổ hất 2 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 
mm trắng trong. (kích thước cửa 1400 x1600 mm, độ dày thanh 
nhôm chịu lực 1.4 mm) 

đ/m2 2.573.186

112
V15: Cửa sổ lùa 2 cánh 93 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm 
trắng trong.(kích thước cửa 1400 x1600 mm, độ dày thanh nhôm 
chịu lực 1.8÷2.0mm) 

đ/m2 2.172.262
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STT Tên - Quy cách - Phẩm chất vật liệu ĐVT Giá vật liệu

113
V16: Cửa sổ lùa (3) 4 cánh 93 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 
mm trắng trong.(kích thước cửa 2600 x1600 mm, độ dày thanh 
nhôm chịu lực 1.8÷2.0mm) 

đ/m2 2.151.795

114
V17: Hệ mặt dựng Xingfa 65, kính an toàn 2 lớp 8,38 mm trắng 
trong. (kích thước cửa 3500 x2500 mm, độ dày thanh nhôm chịu 
lực 1.5÷2.5 mm) 

đ/m2 2.559.467

115
V18: Vách kính cố định hệ 93 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 
mm trắng trong. (kích thước cửa 2000 x1600 mm, độ dày thanh 
nhôm chịu lực 1.5÷2.0 mm) 

đ/m2 1.908.230

 

Cửa, vách kính khung nhôm Hệ 55 vát cạnh - Nhôm thương 
hiệu FRANDOOR - FRANALUMI do Công ty CP Nhôm 
Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất, phụ kiện 
đồng bộ, kính an toàn hai lớp dày 6.38mm, 8.38mm.

116
V19: Cửa đi một cánh hệ 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 
mm trắng trong.(kích thước cửa 800 x2200 mm, độ dày thanh 
nhôm chịu lực 1.0 mm)

đ/m2 2.046.901

117
V20: Cửa đi 2 cánh hệ 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm 
trắng trong.(kích thước cửa 1600 x2200 mm, độ dày thanh nhôm 
chịu lực 1.0 mm)

đ/m2 1.964.130

118
V21: Cửa sổ hất 1 cánh hệ 55 vát cạnh , kính an toàn 2 lớp 6,38 
mm trắng trong..(kích thước cửa 800 x1600 mm, độ dày thanh 
nhôm chịu lực 1.0 mm) 

đ/m2 2.169.608

119
V22: Cửa sổ hất 2 cánh hệ 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 
mm trắng trong. (kích thước cửa 1200 x1600 mm, độ dày thanh 
nhôm chịu lực 1.0 mm)

đ/m2 2.253.461

120
V23: Cửa sổ lùa 2 cánh 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm 
trắng trong.(kích thước cửa 1400 x1600 mm, độ dày thanh nhôm 
chịu lực 1.0 mm)

đ/m2 1.841.565

121
V24: Cửa sổ lùa (3) 4 cánh 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 
mm trắng trong. (kích thước cửa 2400 x1600 mm, độ dày thanh 
nhôm chịu lực 1.0 mm)

đ/m2 1.721.003

122
V25: Vách kính cố định hệ 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 
mm trắng trong (kích thước vách 2000 x1600mm, độ dày thanh 
nhôm chịu lực 1.0 mm)

đ/m2 1.583.298

 

Cửa thủy lực khung nhôm - Thương hiệu FRANDOOR - 
FRANALUMI do Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp - Nhà 
máy nhôm Việt Pháp sản xuất, Độ dày thanh nhôm dày từ 
1.6 ÷ 2.2mm, phụ kiện đồng bộ.

123
V26: Cửa nhôm thủy lực 1 cánh Việt Pháp, (bản nhôm 120mm) 
kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (kích thước cửa 1100 
x2600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.2 mm).

đ/m2 3.706.733

124
V27: Cửa nhôm thủy lực 2 cánh Việt Pháp,(bản nhôm 120mm) 
kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (kích thước cửa 2200 
x2600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.2 mm).

đ/m2 3.840.921
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Cửa kính khung nhôm Hệ trượt quay - Nhôm thương hiệu 
FRANDOOR - FRANALUMI do Công ty CP Nhôm Việt 
Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp sản xuất, phụ kiện đồng 
bộ, kính an toàn hai lớp dày 6.38mm, 8.38mm.

đ/m2

125
V27: Cửa trượt quay 2 cánh Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 
mm trắng trong (kích thước cửa 1800 x2400 mm, độ dày thanh 
nhôm chịu lực 1.6÷2.5 mm).

đ/m2 2.419.348

126
V28: Cửa trượt quay 4 cánh Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 
mm trắng trong (kích thước cửa 3200 x2400 mm, độ dày thanh 
nhôm chịu lực 1.6÷2.5 mm).

đ/m2 2.344.724

 

Cửa cuốn nan nhôm thương hiệu FRANDOOR - 
FRANALUMI do Công ty CP Nhôm Việt Pháp - Nhà máy 
Nhôm Việt Pháp sản xuất, phụ kiện đồng bộ của Công ty CP 
Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp (Đơn giá chưa 
bao gồm Motor, Lưu điện).

127 Cửa cuốn: F48 (kích thước 3500x3200mm) đ/m2 2.126.073
128 Cửa cuốn: F48E (kích thước 3500x3200mm) đ/m2 1.978.619
129 Cửa cuốn: F45I (kích thước 3500x3200mm) đ/m2 2.305.355
130 Cửa cuốn: F46 (kích thước 3500x3200mm) đ/m2 2.485.426
131 Cửa cuốn: F46I (kích thước 3500x3200mm) đ/m2 2.879.953
132 Cửa cuốn: F49-2 (kích thước 3500x3200mm) đ/m2 2.666.948
133 Cửa cuốn: F49-3 (kích thước 3500x3200mm) đ/m2 2.936.088

 
Mô tơ và lưu điện dùng cho cửa cuốn thương hiệu 
FRANDOOR - FRANALUMI của Công ty Cổ phần nhôm 
Việt Pháp - Nhà máy nhôm Việt Pháp.

134 Mô tơ (tải trọng 300 kg) đ/cái 4.885.000
135 Mô tơ (tải trọng 500 kg) đ/cái 5.545.000
136 Mô tơ (tải trọng 700 kg) đ/cái 8.515.000
137 Mô tơ (tải trọng 1000 kg) đ/cái 9.285.000
138 Bộ lưu điện (900W) đ/bộ 3.675.000
139 Bộ lưu điện (1500W) đ/bộ 4.775.000

 SƠN, BỘT BẢ

 

CÔNG TY CP SƠN Á CHÂU VIỆT NAM (LUCKY PAINT)
- Địa chỉ nhà máy: xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội 
- Tel: 0989400276  
- Giá chưa thuế trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ

 Sản phẩm sơn lót kháng kiềm
140 Sơn lót nội thất KT SEALER 2 đ/lít 82.556
141 Sơn lót nội thất cao cấp SEALER đ/lít 98.222
142 Sơn lót ngoại thất cao cấp PRIMER đ/lít 128.889

 Sản phẩm sơn phủ nội thất
143 Sơn mịn nội thất Super Silk đ/lít 79.556
144 Sơn siêu trắng Super White đ/lít 71.111
145 Sơn nội thất cao cấp Semi Gloss đ/lít 130.000
146 Sơn bóng nội thất cao cấp Satin đ/lít 166.500
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 Sản phẩm sơn phủ ngoại thất

147 Sơn mịn ngoại thất cao cấp Classic đ/lít 103.056
148 Sơn bóng ngoại thất cao cấp Ultra đ/lít 232.800
149 Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp Super nano đ/lít 275.000
150 Chống thấm pha xi măng LKCT 11A đ/lít 138.222

 Sản phẩm bột bả
151 Bột bả ngoại thất cao cấp đ/kg 9.625
152 Bột bả nội thất cao cấp đ/kg 8.050

 NHỰA ĐƯỜNG 

 

CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX
- Website: plc.petrolimex.com.vn
- Giá bán chưa thuế VAT tại Nhà máy (Thượng Lý - Hải 
Phòng)

 Loại nhựa đường - Xá
153 Nhựa đường 60/70 - Xá đ/kg 17.500            
154 Nhựa đường nhũ tương CSS1, CRS1 đ/kg 16.600            
155 Nhũ tương gốc axít 60% - Xá đ/kg 17.000            
156 Nhựa đường nhũ tương CRS2 - Xá đ/kg 17.600            
157 Nhựa đường polime PMB1 - Xá đ/kg 24.000            
158 Nhựa đường polime PMB3 - Xá đ/kg 24.500            
159 Nhựa đường lỏng MC70 - Xá đ/kg 23.000            

 Loại nhựa đường - Phuy
160 Nhựa đường đóng phuy 60/70 - Phuy đ/kg 19.300            
161 Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1 đ/kg 19.100            
162 Nhựa đường nhũ tương CRS-2 - Phuy đ/kg 20.100            
163 Nhựa đường lỏng MC70 - Phuy đ/kg 25.500            
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